
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN  2/ 4/ 2025 

CHỦ ĐỀ: PHƢƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƢỜNG THỦY 

Từ ngày 7/ 4 /2025 đến ngày 11 / 4/2025 

Lớp Lá 3 

Giáo viên thực hiện: Lê Thị Kim Loan – Dƣơng Hoàng Phúc 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai 7/4 Thứ ba 8/4 Thứ tƣ 9/4 Thứ năm 10/4 Thứ sáu 11 /4 

Học 

BÉ NGHỈ GIỖ TỔ 

HÙNG VƢƠNG 

BÉ TÌM HIỂU 

PHƢƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG 

ĐƢỜNG THỦY  

BÉ VẼ CÁC PTGT 

ĐƢỜNG THUỶ 

THEO Ý THÍCH 

BÉ VỖ TIẾT TẤU 

NHANH " EM ĐI 

CHƠI THUYỀN" 

DẠY TRẺ NHỮNG 

TRƢỜNG HỢP 

KHUẨN CẤP VÀ 

GỌI NGƢỜI 

BÉ SÁNG TẠO RA 

MẪU SẮP XẾP 

VÀ  TIẾP TỤC SẮP 

XẾP  

 

KỂ CHUYỆN  QUA 

ĐƢỜNG 

NÉM TRÚNG ĐÍCH 

1 TAY 

Chơi, 

Hoạt 

Động Ở 

Các Góc 

LQVH: Kể chuyện đọc thơ theo ý thích (Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh " Qua đƣờng") Sử dụng 

các từ chỉ phƣơng tiện giao thông đƣờng thủy , hoạt động, đặc điểm,… phù hợp với ngữ cảnh. 

Tạo Hình:Vẽ, năn, cắt, xé dán, tạo ra các sản phẩm  từ các NVL khác nhau...vẽ PTGT đƣờng thủy 

theo ý thích, tô màu kín không chờm ra ngoài hình vẽ 

 Âm nhạc: Hát múa Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các 

hình thức( vỗ tay theo các loại tiết tấunhanh bài hát " Em đi chơi thuyền") 

 LQVT: Các trò chơi góc toán: Tách gộp trong phạm vi 9, tạo số lƣợng, ai nhanh hơn, ong tìm số 

lƣợng ...Phân loại loại các đối tƣợng phƣơng tiện giao thông đƣờng thủy đƣờng bộ, hàng không theo 

những dấu hiệu khác nhau, sắp xếp theo quy tắc sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp 

LQCV: Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.Tìm và tô đồ, sao chép  từ có chứa chữ ( V.R 

và các trò chơi chữ viết ghép chữ thành từ, giải mã, đô mi nô, điền khuyết, CS91: Nhận dạng đƣợc 

chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt: V,R trong bài hát bài thơ 

Phân vai:Chơi theo ý thích, ( Chuẩn bị: góc sinh nhật, cửa hàng rau quả, uống tóc, thợ may, bác sĩ), 

CS76: Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu ngƣời khác nói 

khi tham gia vào vai chơi 

Xây dựng: Chơi theo ý thích ( gổ, NVL, mốt xốp, sỏi.mô hình khuyến khích đạt tên mới cho đồ vật 

), Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình  



Chơi 

Ngoài 

Trời 

BÉ NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG 

VƢƠNG 

- Quan sát: tranh đặc 

điểm và công dụng của 

một số phƣơng tiện giao 

thông đƣờng 

thủy                               

- TCVĐ: Gánh nƣớc về 

làng- kiến tha mồi 

TCVĐ: Cá sấu lên bờ - 

Đua thuyền  

Chơi tự do: Chơi vật 

liệu thiên nhiên, chăm 

sóc cây xanh, chơi cát, 

nƣớc, chơi với lá 

 

Quan sát: Xem tranh 

PTGT đƣờng thủy (Phân 

loại 2,3 dấu hiệu) 

TCVĐ: Dung dăng dung 

dẻ - Thuyền vào bến 

 

TCVĐ: Kéo co - Vƣợt 

chƣớng ngại vật trèo lên 

xuống 7 gióng thang  

Chơi tự do: Chơi vật 

liệu thiên nhiên, chăm 

sóc cây xanh, chơi cát, 

nƣớc, chơi với lá 

 

Vệ sinh Tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt đánh răng 

Giờ ăn CS19: Kể đƣợc tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày 

Giờ ngủ Không làm ồn trong giờ ngủ (Biết thực hiện một số qui tắc, quy định  nơi công cộng) 

Hoạt 

động 

chiều 

- Nhận xét sản phẩm 

- Xem video tàu 

thuyền trên sông ( Đặt 

các câu hỏi: tại sao? 

nhƣ thế nào? làm bằng 

gì?.) 

- Xem video, trò 

chuyện về đặc điểm 

công dụng một số 

PTGT đƣờng thủy ( 

phân loại 2, 3 dấu hiệu) 

- Xem tranh trò chuyện 

sử dụng các từ chỉ 

phƣơng tiện giao thông 

đƣờng thủy , hoạt động, 

đặc điểm,… phù hợp 

với ngữ cảnh 

- Thực hiện tập ( Sao chép 

một số kí hiệu, chữ cái, tên 

của mình.) 

- Xem hình ảnh nận biết 

ngững nơi không an toàn 

nhƣ: hồ, ao, bể chứa nƣớc, 

giếng, bụi rậm…là nguy 

hiểm và nói đƣợc mối 

nguy hiểm khi đến gần 

- Hát vận động . "Tập 

tầm vong" 

- Nghe nhạc " Thuyền 

giấy" khuyết khích trẻ 

biết chăm chú lắng nghe 

và hƣớng ứng cảm xúc( 

hát theo, nhún nhảy,bài 

hát bản nhạc) 

 


